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VN - INDEX 1,141.42  -1.15%

HNX - INDEX 236.46  -1.08%

DOWN JONES INDUS 33,984.54  0.93%

EURO STOXX 50 PR 4,149.86  0.33%

CSI 300 INDEX 3,626.60  -1.00%

SJC (Ng.đ/Lượng) 70.250  -0.43%

Quốc tế (USD/Oz) 1,919.7  -0.66%

USD/VND (BQ LNH) 24.093  0.02%

DXY 106.24  -0.34%

EUR/USD 1.0557  0.37%

USD/JPY 149.60  0.05%

USD/CNY 7.3110  0.08%

Dầu thô WTI (USD/th) 86.76  -0.60%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Ba, ngày 17/10/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Thống đốc: Nếu lạm phát bùng lên thì chính sách tiền tệ cũng phải nghĩ

đến việc phòng ngừa và chuẩn bị cho xu hướng thắt chặt

▪ Phó Thống đốc: Ngân hàng Nhà nước sẽ ưu tiên nới room ngoại để xử

lý ngân hàng yếu kém

▪ Tỷ giá có thể giữ mức trên 24.000 USD/VND trong Q.IV

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 đạt trên 5%, năm 2024 từ 6-6,5%

▪ Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 2% VAT đến hết tháng 6/2024

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Ngân hàng trung ương Trung Quốc bơm tiền mạnh nhất kể từ 2020

▪ Các Ngân hàng trung ương châu Á xoay đủ cách ứng phó với USD mạnh

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm -0.44%, xuống mốc 106.21. USD quay đầu giảm nhẹ vào

phiên đầu tuần trước một loạt bài phát biểu của các quan chức Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ

(FED) vào tuần này để có cái nhìn rõ hơn về chính sách lãi suất trong thời gian tới.

➢ Giá vàng thế giới giảm -0.64% xuống 1,919 USD/Ounce sau khi chạm mức cao nhất kể từ

ngày 20/9 trong phiên trước đó. Vàng giảm giá nhưng vẫn giữ trên mức 1,900 USD/Ounce khi

xung đột leo thang tại Trung Đông khiến nhà đầu tư tiếp tục duy trì tâm lý thận trọng.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI giảm -1.2% xuống còn 86.66 USD/thùng. Giá dầu giảm hơn 1

USD/thùng trong ngày thứ Hai bởi kỳ vọng Mỹ và Venezuela có thể sẽ sớm đạt được thỏa

thuận nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu thô của Venezuela.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 10/2023
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Chỉ số DXY - Tháng 10/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 9/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Giá dầu thô - Tháng 10/2023
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Thống đốc: Nếu lạm phát bùng

lên thì chính sách tiền tệ cũng

phải nghĩ đến việc phòng ngừa và

chuẩn bị cho xu hướng thắt chặt

Phát biểu tại phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng

16/10, liên quan đến công tác điều hành chính sách tiền tệ (CSTT), Thống đốc

cho biết, phía Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã lắng nghe Báo cáo thẩm tra của

Ủy ban Kinh tế (KT), ý kiến phát biểu của các Ủy viên UBTVQH và đặc biệt là ý

kiến của Chủ tịch Quốc hội. Hiện nay, với sự điều hành, chỉ đạo quyết liệt của

Chính phủ, các bộ, ngành trong xúc tiến thương mại, tăng khả năng xuất khẩu

cũng như tháo gỡ những vấn đề pháp lý của các dự án, đồng thời với đó là tăng

cường khả năng khai thác thị trường trong nước… từ nay đến cuối năm tín dụng

cũng sẽ có khả năng tăng lên… Giải trình thêm về ý kiến "lạm phát thấp, lãi suất

(LS) cao là nghịch lý thể hiện sự bất cập trong công tác điều hành CSTT và tài

khóa", Thống đốc đề nghị UBTVQH xem xét cân nhắc bởi ý kiến này chỉ nhìn về

vấn đề lạm phát và LS, còn điều hành về LS và các công cụ của CSTT phải căn

cứ vào các nhiệm vụ, như: mục tiêu lạm phát, các dự báo xu hướng của lạm

phát trên thế giới và trong nước và phải đáp ứng các yêu cầu về ổn định tỷ giá,

đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống. “NHNN cũng thấy trong đánh giá

thẩm tra Ủy ban KT Quốc hội cũng đã nêu rất rõ là lạm phát đã có xu hướng đảo

ngược, từ tháng 7, 8, 9 đã có xu hướng tăng lên và lạm phát cơ bản giảm nhưng

giảm chậm thì đây cũng là những yếu tố để có thể lưu ý trong điều hành CSTT”.
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Phó Thống đốc: NHNN sẽ ưu

tiên nới room ngoại để xử lý

ngân hàng yếu kém

Tại Hội nghị gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp (DN) đầu tư nước ngoài do Thủ

tướng chủ trì ngày 16/10, Phó thống đốc Phạm Thanh Hà đã đề cập đến việc nới

tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room ngoại) vào các tổ chức tín dụng 

(TCTD). Cụ thể, Phó Thống đốc cho biết, NHNN đang cơ cấu lại TCTD trong

nước, ưu tiên nâng sở hữu của nhà đầu tư có thể giúp đỡ ngân hàng (NH) nhận

chuyển giao các NH yếu kém, xử lý theo hướng làm mới. Khi đó, các nhà đầu tư

nước ngoài có thể tham gia vào việc xử lý các NH yếu kém. Phó Thống đốc

nhận định, vốn FDI rất quan trọng đối với Việt Nam (VN). NHNN thấy rằng,

chiến lược đồng hành và phát triển đầu tư nước ngoài bền vững, dài hạn rất

đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, để đảm bảo an ninh tài chính,

tiền tệ quốc gia đối với nền KT có độ mở lớn như VN, cần xem xét cẩn trọng các

dòng vốn "nóng", mang tính "đầu cơ", hay dòng vốn đơn thuần mang tính đầu cơ

tài chính. Về điều hành CSTT thời gian qua, trong bối cảnh các ngân hàng trung 

ương (NHTW) tiếp tục thắt chặt tiền tệ, NHNN vẫn cố gắng điều hành ổn định thị

trường tiền tệ. Trước hết, NHNN luôn đảm bảo thanh khoản, có ý nghĩa quan

trọng cho môi trường tài chính, KT và tất cả các chủ thể như người dân, DN... 

Năm nay, trong bối cảnh các NHTW tiếp tục thắt chặt tiền tệ, NHNN vẫn cố

gắng điều hành ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ và tỷ giá biến động #3,9% là

mức hợp lý sv các nước xung quanh và khu vực.
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Tỷ giá có thể giữ mức trên 24.000

USD/VND trong Q.IV

Theo TS.Nguyễn Hữu Huân, việc FED phát đi tín hiệu sẽ dừng tăng LS USD

trong cuộc họp cuối tháng 9 thì chênh lệch LS giữa USD và VND không còn cao

nên áp lực tỷ giá sẽ có nhưng không quá nhiều. Tỷ giá có áp lực cuối năm nay vì

tính chất mùa vụ, nhu cầu thanh toán hàng nhập khẩu cao. Tuy nhiên, điều

quan trọng là cần xem xét cán cân tài khoản vốn có bị âm mạnh hay không, tức

vốn ngoại có xu hướng rút vốn mạnh hay không… Một chuyên gia lĩnh vực tài

chính đưa ra nhận định, tỷ giá sẽ tiếp nối đà tăng trong những tháng sắp tới nên

DN với các khoản vay ngoại tệ và xuất nhập khẩu cần chủ động trong việc sử

dụng các sản phẩm phòng ngừa rủi ro trong khuôn khổ của pháp luật như kỳ

hạn, hoán đổi. Tuy nhiên, điểm thuận lợi giai đoạn này là nguồn cung ngoại tệ

cùng tỷ giá ổn định nhờ 3 yếu tố gồm: cán cân hàng hóa và dịch vụ duy trì trạng

thái thặng dư, cầu ngoại tệ phục vụ hoạt động nhập khẩu không tăng do nhu

cầu yếu; kiều hối ước tăng trưởng sv 2022; dòng tiền từ các hoạt động giải ngân

vốn đầu tư FDI và mua bán vốn cổ phần duy trì… Trong báo cáo vĩ mô tháng 9,

VCBS duy trì đánh giá trong điều kiện thuận lợi, VND có thể giữ mức giảm giá

hợp lý #3% sv USD. Dự báo được đưa ra khi xem xét tương quan CSTT của các

NHTW trên thế giới. Trong khi đó, nhà điều hành vẫn đang ưu tiên mục tiêu hạ

LS cho vay khiến áp lực lên tỷ giá vẫn thường trực.

24.000
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Dự báo tăng trưởng GDP năm 2023

đạt trên 5%, năm 2024 từ 6-6,5%

Tại báo cáo gửi đến UBTVQH phục vụ phiên họp cho ý kiến về các nội dung liên

quan đến KT xã hội diễn ra sáng 16/10, Chính phủ dự báo 2023, tăng trưởng

GDP đạt trên 5%, dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra (6,5%) nhưng vẫn khá cao sv 

nhiều nước trên thế giới và khu vực. CPI BQ 2023 3,5%, thấp hơn sv mục tiêu

(4,5%). Thu ngân sách Nhà nước phấn đấu đạt hoặc vượt dự toán được giao

trong khi miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất (đến hết tháng 9 đã

miễn, giảm, gia hạn #152.500 tỷ đồng). Năm 2023 ước xuất siêu 15 tỷ USD. Với

2024, cần tiếp tục ưu tiên, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng gắn với củng cố, giữ

vững ổn định KT vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền

KT. Kế hoạch này có 15 chỉ tiêu chủ yếu về các lĩnh vực KT, xã hội, môi trường.

Trong đó: Tăng trưởng GDP 6-6,5%; GDP BQ đầu người đạt 4.700-4.730

USD; tỷ trọng công nghiệp chế biến và chế tạo trong GDP đạt 24,1-24,2%; tốc

độ tăng CPI BQ 4-4,5%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội BQ 4,8-5,3%... 

“Nhìn chung, 2024 là năm thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen,

nhưng dự báo nền KT tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thậm

chí còn nhiều hơn cả 2023”… Theo Chủ nhiệm Ủy ban KT Quốc hội, dựa trên cơ

sở kết quả 9 tháng, Chính phủ ước tính, 2023 có 10/15 chỉ tiêu đạt và vượt mục

tiêu đề ra; 5 chỉ tiêu không đạt mục tiêu đề ra là do tình hình KT thế giới tiếp tục

hồi phục bấp bênh, chịu tác động từ những “cơn gió ngược” hậu Covid-19, căng

thẳng địa chính trị, lạm phát cao và kéo dài.
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Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm

2% VAT đến hết tháng 6/2024

Bộ Tài chính (BTC) đang lấy ý kiến góp ý v/v tiếp tục 2% thuế suất thuế giá trị

gia tăng (VAT), áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức

thuế suất 10% xuống 8% trong 6 tháng đầu năm 2024. Theo BTC, việc ban

hành chính sách giảm VAT là cần thiết bởi DN sản xuất kinh doanh vẫn gặp

nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi hậu Covid-19. 9 tháng/2023, số DN rút

khỏi thị trường hoặc tạm thời rút khỏi thị trường 20% sv cùng kỳ 2022. Kim

ngạch xuất khẩu hàng hóa 8% sv cùng kỳ năm trước, nhập khẩu 14%. Thu

ngân sách Nhà nước ước đạt 1.224.000 tỷ đồng, bằng 75,5% dự toán năm. BTC 

cho rằng, thời gian tới, tình hình thế giới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp,

khó lường. Do vậy, cần tiếp tục có giải pháp về chính sách tài chính để thúc đẩy

tổng cầu tiêu dùng trong nước. BTC đề xuất 2% thuế suất VAT, áp dụng đối

với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% xuống 8%,

trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ như sau: viễn thông, công nghệ thông tin,

hoạt động tài chính, NH, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản

xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng, sản

xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất, các

sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Thời gian áp dụng dự

kiến từ 1/1/2024 đến hết 30/6/2024. BTC cho biết, việc 2% VAT trong 6 tháng

đầu năm 2024 dự kiến sẽ giảm thu ngân sách Nhà nước #25.000 tỷ đồng.



-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

Xuất - Nhập khẩu năm 2023

XK

NK

Cán cân TM

%Cán cân TM/XK
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

1.20
0.56

1.26 1.08 1.16 1.23 1.45
0.93

1.36

0.31

0.23

0.67
0.45

0.62 0.65

1.23

0.37

0.620.17

0.62

0.42

1.90

0.20
0.66

0.16

0.33

0.36

1.35
1.2

1.75

1.55

1.71

2.46

1.56

1.52 2.81

Vốn FDI năm 2023

Vốn cấp mới

Vốn tăng thêm

Góp vốn mua CP

Vốn thực hiện

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

5.05%

7.83%

13.71%

5.92%

3.32%

4.14%
4.24%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

Quý I Quý II Quý III Cả năm

GDP năm 2022 - 2023

2022 2023

0.19%

1.00%

0.07%

0.18%

0.38%

0.69%

0.40%

0.01%

0.40%

0.15%

0.39%

-0.01%

0.52%

0.45%

-0.23%
-0.34%

0.01%

0.27%

0.45%

0.88%

1.08%

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

CPI năm  2022-2023

2022

2023

BIỂU ĐỒ MỘT SỐ CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ

47.4

51.2

47.7 46.7 45.3 46.2
48.7

50.5

49.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

PMI năm 2022 - 2023 

2022

2023



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

NHTW Trung Quốc bơm tiền mạnh

nhất kể từ năm2020

NHTW Trung Quốc (PBoC) vừa thực hiện bơm ròng 289 tỷ CNY (39,6 tỷ USD)

vào hệ thống tài chính thông qua các khoản cho vay chính sách kỳ hạn 1 năm.

Đây là mức bơm ròng lớn nhất kể từ tháng 12/2020. Về LS, PBoC giữ nguyên ở

mức 2,5%. Trung Quốc (TQ) vẫn đang vật lộn với nền KT trì trệ. Giá tiêu dùng

phản ánh nhu cầu yếu ớt, trong khi dữ liệu tuần trước cho thấy tín dụng không

đạt kỳ vọng. TQ cùng với các chính quyền địa phương đang đẩy mạnh bán trái

phiếu để tăng cường hỗ trợ KT, qua đó cho thấy sự cần thiết của thanh khoản

trong hệ thống tài chính. Động thái của PBoC được đưa ra ngay khi TQ cân

nhắc tung ra vòng kích thích KT mới để đạt mục tiêu 5%. Theo dữ liệu ngày

13/10, lạm phát tiêu dùng bất ngờ đi ngang trong tháng 9, dù nhiều chỉ báo cho

thấy kim ngạch xuất khẩu đã bớt ảm đạm. Các cơ quan đã đưa ra nhiều biện

pháp để hỗ trợ nền KT nhưng không đưa ra gói kích thích quy mô lớn. Trong

tuyên bố ngày 14/10, Thống đốc PBoC cho biết, CSTT sẽ nghiêng về hướng sử

dụng các công cụ tác động tới thanh khoản chung và các công cụ mang tính cấu

trúc. TQ muốn tăng trưởng bền vững hơn và duy trì nhịp độ tăng trưởng phù hợp. 

Dù thị trường vẫn thận trọng về sự hồi phục mong manh của nền KT nhưng

Citigroup và JPMorgan Chase đã nâng mục tiêu tăng trưởng của TQ trong tháng

10, sau khi thấy 1 vài cải thiện trong hoạt động sản xuất.
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Các NHTW châu Á xoay đủ cách

ứng phó với USD mạnh

NHTW các nền KT mới nổi ở châu Á đang sáng tạo ra nhiều cách để bảo vệ tỷ

giá đồng nội tệ trước áp lực mất giá từ nỗi lo Mỹ giữ LS cao hơn lâu hơn và tâm

lý ham thích rủi ro của nhà đầu tư giảm sút vì căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Những phương thức mới này đều nhằm giúp hỗ trợ tỷ giá đồng nội tệ mà không

gây tổn thất dự trữ ngoại hối. Hiện nay, các đồng tiền ở châu Á đang ở vào vị thế

rất dễ tổn thương trước rủi ro dòng vốn chảy đi, bởi lẽ LS cơ bản của các nền KT 

trong khu vực nhìn chung đang thấp hơn sv ở các nền KT mới nổi khác, dẫn tới

khoảng cách LS rộng hơn nếu sv Mỹ. Theo Bloomberg, các nhà hoạch định

chính sách của các nền KT mới nổi châu Á đã nghĩ ra 1 số cách để ứng phó với

thách thức này. Trong tháng 10, giới chức Ấn Độ cho biết sẽ phát hành thêm trái

phiếu để hút bớt tiền mặt nội tệ, qua đó củng cố sức mạnh cho đồng Rupee. Hồi

tháng 9, giới chức Indonesia bắt đầu phát hành 1 loại nợ mới để thu hút dòng

vốn chảy vào nước này nhằm hỗ trợ tỷ giá đồng Rupiah. Trung Quốc đang phát

hành 1 lượng lớn kỷ lục trái phiếu nội tệ tại thị trường nước ngoài để làm tăng

nhu cầu CNY… Theo chiến lược gia của Credit Agricole CIB Hồng Kông, việc

Indonesia và Ấn Độ phát hành thêm trái phiếu để thu hút dòng vốn “là 1 cách

mới để có thể bảo vệ đồng nội tệ mà không phải dùng tới dự trữ ngoại hối”. Việc

sử dụng những cách thức sáng tạo để bảo vệ tỷ giá là cách để các nhà hoạch

định CSTT châu Á tránh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi phải lựa chọn giữa

chấp nhận để đồng nội tệ mất giá, hoặc bảo vệ đồng nội tệ bằng cách “đốt” dự

trữ ngoại hối, hoặc tăng LS và chấp nhận bóp nghẹt tăng trưởng KT.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,4%

ADB 5,8% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,4%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,
ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính Ngân hàng https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/ty-gia-co-the-giu-muc-tren-24000-usdvnd-trong-quy-cuoi-nam-
post331870.html
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2023101620394901.htm
https://cafef.vn/thong-doc-neu-lam-phat-bung-len-thi-cstt-cung-phai-nghi-den-viec-phong-ngua-va-chuan-bi-
cho-xu-huong-that-chat-1882310161822283.chn

Tin Kinh tế Việt Nam https://vietnambiz.vn/du-bao-tang-truong-gdp-nam-2023-dat-tren-5-nam-2024-tu-6-65-
2023101685215900.htm
https://vietnambiz.vn/bo-tai-chinh-de-xuat-tiep-tuc-giam-2-vat-den-het-thang-62024-2023101621483843.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://vietstock.vn/2023/10/nhtw-trung-quoc-bom-tien-manh-nhat-ke-tu-nam-2020-775-1114190.htm
https://vneconomy.vn/cac-ngan-hang-trung-uong-chau-a-xoay-du-cach-ung-pho-voi-dong-usd-manh.htm
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